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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3933
	Lê Thị Tú Loan
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	3934
	Lê Văn Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	3936
	Hoàng Toàn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	3940
	Phan Thanh Hiếu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3948
	Lưu Duy Sự
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3952
	Hoàng Quang Trọng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	3953
	Trương Thị Cẩm Nhung
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	3957
	Nguyễn Thế Vương
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3958
	Nguyễn Thị Loan
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3963
	Lê Thị Kim Phượng
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	3964
	Lê Công Bằng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	3965
	Hồ Thị Lương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	3967
	Phan Thị Mỹ Linh
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3968
	Hoàng Bắc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	3971
	Nguyễn Thị Nga
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	3977
	Nguyễn Trung Đức
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	3980
	Hoàng Minh Đức
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	3983
	Phan Mạnh Hậu
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3985
	Hồ Văn Bình
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3989
	Lê Tấn Công
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	3991
	Hồ Xuân Thế
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3993
	Hoàng Văn Chương
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	3994
	Đặng Thị Quỳnh Anh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	3996
	Lê Hồng Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4000
	Phan Thị Dung
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	4003
	Võ Thế Phú
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	4012
	Nguyễn Thị Huế
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	4015
	Lê Thị Hoa
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	4029
	Nguyễn Thị Hạnh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4059
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	4060
	Dương Văn Đấu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4061
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	4062
	Hoàng Thị Cẩm Lệ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4063
	Phan Đức Thanh
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35
	4064
	Đinh Duy Thế
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	4065
	Đoàn Thị Kim Liên
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	4066
	Nguyễn Thanh Tâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	4067
	Nguyễn Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	4068
	Lê Hồng Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	4069
	Nguyễn Quang
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	4070
	Phạm Thanh Vũ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	4071
	Trương Qúy Hoàn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43
	4071
	Cao Xuân Hùng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	4072
	Phạm Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	4074
	Trần Ngọc Quế
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	4076
	Võ Xuân Hoàng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47
	4078
	Nguyễn Văn Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48
	4079
	Hoàng Lợi
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	49
	4080
	Trương Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	4081
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	51
	4082
	Lê Thị Vân Ân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	4083
	Lê Nguyễn Lan Phương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53
	4088
	Tăng Văn Hóa
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	54
	4090
	Lê Thị Nhàn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


